	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
                  NĂM HỌC 2017 – 2018




MÔN: LỊCH SỬ 6
Ngày kiểm tra: 13/12/2017
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu1 (2,5 điểm)
          Em hãy nêu các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông? Những thành tựu nào còn được sử dụng đến ngày nay?
Câu 2 (2,5 điểm)
         Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang có gì mới? Em hiểu gì về hình ảnh ngôi sao giữa mặt trống đồng của cư dân Văn Lang?
Câu 3 (5,0 điểm)
         Vẽ sơ đồ và nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? Giải thích câu nói của Bác Hồ: 
“Các vua Hùng đã có công dựng nước,
         Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

……………….Hết………………
























	       PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
     TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	        ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: LỊCH SỬ 6




	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	






Câu 1
(2,5đ)
	1
	Người phương Đông  đã có những tri thức đầu tiên về thiên văn.
Họ sáng tạo ra âm lịch và dương lịch, đồng hồ đo thời gian.
Họ sáng tạo ra chữ tượng hình Ai Cập, chữ tượng hình Trung Quốc.
Toán học
- Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, rất giỏi hình học.
- Đặc biệt họ đã tìm ra số pi = 3,1416
- Người Lưỡng Hà giỏi về số học để tính toán.
- Người Ấn Độ tìm ra số 0.
Kiến trúc
- Kim tự tháp (Ai Cập);
- Thành Ba-bi-lon (Lưỡng Hà)
	1,5đ

	
	2
	Những thành tựu còn được sử dụng đến ngày nay: Lịch, những kiến thức về Toán học, công trình kiến trúc.
	1đ

	





Câu 2
(2,5đ)





	1
	- Họ ở nhà sàn, mái cong hình thuyền hay mái tròn hình mui thuyền, làm bằng tre, gỗ nứa, lá, có cầu thang tre (hay gỗ) để lên xuồng.
- Họ ở thành làng, chạ (vài chục nóc nhà).
- Họ ăn cơm nếp, cơm tẻ rau, cà, cá, thịt.
- Trong bữa ăn đã biết dùng mâm, bát, muôi.Họ biết dùng muối, mắm và gia vị (gừng).
- Nam: đóng khố, mình trần, đi chân đất.Nữ: mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực; tóc có nhiều kiểu (cắt ngắn bỏ xõa hoặc búi tó, hoặc tết đuôi sam thả sau lưng).
- Ngày lễ họ thích đeo đồ trang sức, phụ nữmặc váy xòe kết bằng lông chim, đội mũ cắm lông chim hay bông lau.
- Họ đi lại bằng thuyền là chủ yếu.
	1,5 đ

	
	2
	- Hình ảnh ngôi sao giữa mặt trống đồng: tượng trưng cho thần Mặt Trời mà cư dân Văn Lang tôn thờ.
	1 đ

	



Câu3
(5,0đ)
	1
	- Hs vẽ được sơ đồ








     
                           Hùng Vương
                      ( Lạc hầu, lạc tướng)

          
         Lạc tướng                              Lạc tướng
             (bộ)                                         (bộ)


 Bồ chính                 Bồ chính              Bồ chính         
(Chiềng,chạ)          Chiềng,chạ)         (Chiềng,chạ)  

	2,5 đ

	
	2
	- Nhận xét: Nhà nước Văn lang tuy còn đơn giản, sơ khai nhưng là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.
	1 đ

	
	3
	Giải thích câu nói của Bác: Nhắc nhở các thệ hệ trẻ lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
	1,5 đ

	Tổng
	10 đ




Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý cơ bản, khi chấm bài giáo viên cần vận dụng linh hoạt, cần căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để cho điểm nhằm đánh giá học sinh trên các phương diện kiến thức,kĩ năng, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh THCS. Cần khuyến khích những bài làm có sáng tạo, trình bày sạch đẹp.


